
Đơn vị: đồng

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 444.785.000.000 845.577.466.493 400.792.466.493 190,11

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 7.239.000.000 13.750.732.419 6.511.732.419 189,95

- Thu NSĐP hưởng 100% 6.734.000.000 11.615.598.955 4.881.598.955 172,49

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 505.000.000 2.135.133.464 1.630.133.464 422,80

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 437.546.000.000 775.796.602.000 338.250.602.000 177,31

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 416.295.000.000 466.201.000.000 49.906.000.000 111,99

2 Thu bổ sung có mục tiêu 21.251.000.000 309.595.602.000 288.344.602.000 1.456,85

III Thu kết dư 0 711.832.291 711.832.291

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 54.973.827.346 54.973.827.346

V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 344.472.437 344.472.437

B TỔNG CHI NSĐP 444.785.000.000 844.353.487.784 399.568.487.784 189,83

I Tổng chi cân đối NSĐP 423.534.000.000 396.941.348.342 -26.592.651.658 93,72

1 Chi đầu tư phát triển       3.300.000.000   3.979.076.000 679.076.000 120,58

2 Chi thường xuyên   411.412.000.000   392.962.272.342 -18.449.727.658 95,52

3 Dự phòng ngân sách       5.735.000.000   0

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương       3.087.000.000   0

5 Chi cho vay                           -     0 0

II Chi các chương trình mục tiêu 21.251.000.000 112.438.293.340 91.187.293.340 529,10

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 275.000.000 17.956.652.440 17.681.652.440

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 20.976.000.000 94.481.640.900 73.505.640.900 450,43

III Chi bổ sung NS cấp dưới 126.088.665.000

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau 205.138.246.665

V Chi nộp trả ngân sách cấp trên 3.746.934.437

C KẾT DƯ NSĐP 1.223.978.709

Biểu số 96/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

So sánh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

STT Nội dung

Dự toán (bao gồm 

cả kết dư, chuyển 

nguồn, MT, tăng 

thu)

Quyết toán 



Thu NSNN Thu NSĐP Thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG NGUỒN THU NSNN 444.995.000.000 444.785.000.000 850.119.642.287 845.577.466.493 191 191

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.449.000.000 7.239.000.000 14.890.446.213 13.750.732.419 200 206

I Thu nội địa thường xuyên 7.449.000.000 7.239.000.000 14.890.446.213 13.750.732.419 200 206

1 Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 0 0 0 0

- Thuế tài nguyên 0 0

Trong đó: Tài nguyên nước thủy điện 0 0

 -  Lệ phí môn bài

 - Tiền thuê đất

2 Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý 0 0 60.868.766 8.930.200

- Thuế giá trị gia tăng 10.605.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 41.333.566

 - Lệ phí môn bài

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên 8.930.200 8.930.200

Trong đó: Tài nguyên nước thủy điện

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3.335.000.000 3.335.000.000 8.083.432.920 8.083.432.920 242 242

- Thuế giá trị gia tăng 3.335.000.000 3.335.000.000 1.645.617.632 1.645.617.632 49 49

 - Thuế TTĐB 4.185.000 4.185.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.173.934.713 6.173.934.713

- Thuế tài nguyên 259.695.575 259.695.575

 - Thuế môn bài 0 0

- Thu khác

4 Lệ phí trước bạ 2.110.000.000 2.110.000.000 2.325.299.334 2.325.299.334 110 110

Trước bạ nhà đất

Trước bạ Ô tô, xe máy

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.492.005 4.492.005

7 Thuế thu nhập cá nhân 599.000.000 599.000.000 108.474.658 208.284.641 18 35

8 Phí, lệ phí 290.000.000 290.000.000 390.280.305 332.425.503 135 115

Trong đó: - Phí, lệ phí do cơ quan NN TW thu 59.854.802 2.000.000

- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu (tỉnh) 12.000.000 12.000.000

- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu (huyện) 100.000.000 100.000.000 235.510.979 235.510.979

- Phí, lệ phí do cơ quan NN địa phương thu (xã) 155.000.000 155.000.000 82.914.524 82.914.524

NĂM 2022

STT Nội dung

Biểu số 97/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

Đơn vị: đồng

Quyết toán nămDự toán năm So sánh (%)

1



Thu NSNN Thu NSĐP Thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

STT Nội dung

Quyết toán nămDự toán năm So sánh (%)

- Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS 35.000.000 35.000.000 57.600.378 57.600.378

9 Tiền sử dụng đất 400.000.000 400.000.000 1.519.559.500 1.519.559.500

Do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý

Do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý 400.000.000 400.000.000 1.519.559.500 1.519.559.500

10 Thu tiền thuê đất, mặt nước 15.000.000 9.000.000 31.873.125 19.123.876 212 212

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 260.000.000 156.000.000 191.973.848 115.184.310 74 74

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 0 0

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 191.973.848 115.184.310

12 Thu tại xã 120.000.000 120.000.000 511.152.437 511.152.437 426 426

 - Cho thuê quày bán hàng 187.850.000 187.850.000

 - Thu hồi các chi năm trước 222.252.437 222.252.437

 - Thu phạt tịch thu 72.250.000 72.250.000

 - Thu khác tại xã 28.800.000 28.800.000

13 Thu từ bán tài sản nhà nước

14 Thu khác ngân sách 320.000.000 220.000.000 1.663.039.315 622.847.693 520 283

 - Thu phạt (không kể phạt tại xã) 915.936.312 0

Thu tịch thu 14.860.000 0

 - Thu hồi các khoản chi năm trước 601.499.377 494.519.377

 - Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước 126.000.000 126.000.000

 - Các khoản thu khác còn lại 4.743.626 2.328.316

II Các khoản huy động, đóng góp 0 0

1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT

2 Các khoản huy động đóng góp khác 0 0

B THU CHUYỂN NGUỒN 54.973.827.346 54.973.827.346

C THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 711.832.291 711.832.291

D THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN 437.546.000.000 437.546.000.000 775.796.602.000 775.796.602.000

E THU CẤP DƯỚI NỘP LÊN 3.746.934.437 344.472.437

Tron

g đó:
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Đơn vị: đồng

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách  xã

Ngân 

sách địa 

phương

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 444.785.000.000 393.195.000.000 51.590.000.000 844.353.487.784 715.909.890.595 128.443.597.189 189,83 182,08 248,97

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 423.534.000.000 371.944.000.000 51.590.000.000 396.941.348.342 336.530.214.024 60.411.134.318 93,72 90,48 117,10

I Chi đầu tư phát triển 3.300.000.000 3.300.000.000 0 3.979.076.000 3.781.378.000 197.698.000

1 Chi đầu tư cho các dự án  3.300.000.000     3.300.000.000                      -      3.979.076.000    3.781.378.000       197.698.000   

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                      -                          -                        -                          -                          -     

- Chi Y tế, dân số và gia đình                      -                          -                        -         116.219.000                        -         116.219.000   

- Chi các hoạt động kinh tế                      -                          -                        -           81.479.000                        -           81.479.000   

- Chi  VHTT                      -                          -                        -                          -                          -     

- Chi TDTT  3.300.000.000     3.300.000.000                      -      3.781.378.000    3.781.378.000                        -     

Trong đó: Chia theo nguồn vốn                      -                          -                        -                          -                          -                          -     

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất                      -                          -                        -                          -                          -                          -     

- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi                      -                          -                        -                          -                          -                          -     

II Chi thường xuyên 411.412.000.000 360.507.000.000 50.905.000.000 392.962.272.342 332.748.836.024 60.213.436.318 95,52 92,30 118,29

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 237.081.000.000 236.441.000.000 640.000.000 218.659.208.300 218.019.733.300 639.475.000 92,23 92,21 99,92

2 Chi khoa học và công nghệ                      -                          -                        -                          -                          -                          -     

III Chi cho vay 0 0 0 0

IV Dự phòng ngân sách 5.735.000.000 5.050.000.000 685.000.000

V Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 3.087.000.000 3.087.000.000

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 21.251.000.000 21.251.000.000 0 112.438.293.340 97.783.472.900 14.654.820.440 529 460

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Biểu mẫu số 98/CK-NSNN

Ban hành kèm theo NĐ 31/2017/NĐ-CP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

STT Nội dung (1)

1



Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách  xã

Ngân 

sách địa 

phương

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

STT Nội dung (1)

I Chi đầu tư phát triển 42.819.119.440 34.692.443.000 8.126.676.440

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 10.224.461.301 5.807.830.000 4.416.631.301

2 Chương trình MTQG giảm nghèo 0 0 -                          

3 Chương trình MTQG DTTS và miền núi 4.745.923.139 1.035.878.000 3.710.045.139        

4 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 27.848.735.000 27.848.735.000 0

-
KP hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu tái định cư tập trung bản Ón,

xã Tam Chung, huyện Mường Lát
6.300.000.000 6.300.000.000

-
KP thanh toán theo quyết toán dự án Khu Tái định cư bản

Nà Ón, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
12.074.735.000 12.074.735.000

 - 
Khu Tái định cư bản Xim xã Quang Chiểu, huyện Mường

Lát
9.474.000.000 9.474.000.000

II Chi thường xuyên 69.619.173.900 63.091.029.900 6.528.144.000

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 1.568.925.000 650.000.000 918.925.000

2 Chương trình MTQG giảm nghèo 420.220.000 344.000.000 76.220.000             

3 Chương trình MTQG DTTS và miền núi 997.123.000 168.000.000 829.123.000           

4 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 66.632.905.900 61.929.029.900 4.703.876.000

4.1 KP thực hiện công trình: Trường TH Nhi Sơn 1.466.197.000 1.466.197.000

4.4
KP thực hiện chính sách GD đối với người khuyết tật theo

TTLT 42
351.822.500 351.822.500

4.15

KP hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông

05 tuyến nhánh thuộc dự án đường giao thông từ bản Na Tao

xã Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh

115.898.000 115.898.000

4.16 KP thực hiện CS khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng 9.000.000 9.000.000

4.17
KP Đầu tư, xây dựng mới các hạng mục của trường tiểu học

Tén Tằn, thị trấn Mường Lát
9.694.846.000 9.694.846.000

4.18 KP Sửa chữa Làng học sinh THPT Mường Lát 0 0

4.19
Đường GT từ cầu treo khu Đoàn kết, thị trấn Mường Lát đi

cầu treo bản Lát, xã Tam Chung
1.042.893.000 1.042.893.000

4.20
Đường GT nội khu Buốn , thị trấn Mường Lát, huyện

Mường Lát
1.089.752.000 1.089.752.000

4.21
KP Xây dựng nhà hiệu bộ và tường kè chống sạt lở Trường

dân tộc bán trú THCS Trung Lý, huyện Mường Lát
4.400.000.000 4.400.000.000

2



Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách  xã

Ngân 

sách địa 

phương

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

STT Nội dung (1)

4.22

KP sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông bước 2, trên 05

tuyến nhánh thuộc dự án đường giao thông từ bản Na tao xã

Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh

5.000.000.000 5.000.000.000

4.23 Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 6.921.586.000 6.900.000.000 21.586.000

a Phân bổ cho huyện theo diện tích 21.586.000 21.586.000

b Phân bổ theo nhiệm vụ 6.900.000.000 6.900.000.000 0

-
Cải tạo, nâng cấp đập, kênh Ho He, bản Mờng, xã Quang

Chiểu, huyện Mường Lát
3.700.000.000 3.700.000.000

-
Đập, kênh suối Phung, khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường

Lát, huyện Mường Lát
3.200.000.000 3.200.000.000

4.24 Kinh phí an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương 4.894.000.000 4.894.000.000 0

 - Đập mương Co Mạ bản Tân Hương, huyện Mường Lát 1.594.000.000 1.594.000.000

 - Đập, kênh bản Cơm xã Pù Nhi 1.000.000.000 1.000.000.000

 - Đập, kênh mương bản Khằm 2, xã Trung Lý 2.300.000.000 2.300.000.000

4.25 CS Hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu 810.240.000 810.240.000

4.26
CS khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước

ngoài theo HĐLĐ (2)
660.000.000 660.000.000

4.27 Kinh phí thực hiện chính sách phát triển du lịch 300.000.000 300.000.000 0

 - Hỗ trợ xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát 300.000.000 300.000.000

4.28 Kinh phí tăng cường CSVC nghành GD&ĐT 3.500.000.000 3.500.000.000 0

 -
Sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát,

huyện Mường Lát
3.500.000.000 3.500.000.000

4.29 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 148.037.400 148.037.400

4.30 KP thực hiện nhiệm vụ Ban an toàn giao thông 150.000.000 150.000.000

4.31
KP tặng quà cho Người có công với cách mạng trên địa bàn

tỉnh nhân dịp Tết nguyên Đán Nhâm Dần
18.000.000 18.000.000

4.32
KP hỗ trợ mua gạo đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết

Nguyên đán Nhâm dần
364.230.000 364.230.000

4.33
KP hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

bản, khu phố
264.000.000 264.000.000

4.34
KP thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định

26/2015/NĐ-CP
692.670.000 605.445.000 87.225.000

4.35
KP thực hiện CS đối với CB, CC cấp xã, người hoạt động

không chuyên trách theo NQ233
154.066.000 154.066.000

4.36
KP thực hiện CS khuyến khích phát triển giao thông nông

thôn
0 0
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Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách  xã

Ngân 

sách địa 

phương

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

STT Nội dung (1)

4.37

KP tặng quà cho Người có công, thân nhân ngườu có công

với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm

ngày Thương binh - Liệt sĩ 

18.600.000 18.600.000

4.38
KP Thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp

năm 2022
0 0

4.39

CTMT QG giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2022 (nguồn 

NS tỉnh) - Đập, mương Nà Co Mị, khu phố Buốn, thị trấn

Mường Lát (xã Tén Tằn cũ ), huyện Mường Lát

1.620.223.000 1.620.223.000

4.40
KP thực hiện CS tinh giảm biên chế (đợt 2 năm 2022 và bổ

sung đợt 1 năm 2022) theo NĐ 108
51.854.000 51.854.000

4.41

KP sửa chữa, khắc phục các công trình thiệt hại do thiên tai

gây ra - Công trình: Kè chống sạt lở đường từ Thị trấn

Mường Lát - bản Lát - Đồn Biên phòng Tam Chung - Mốc

G3 đoạn K6+00-K8+00

144.766.000 144.766.000

4.42
KP thực hiện CS theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày

30/6/2020 của Chính Phủ
119.156.000 119.156.000

4.43
KP Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, nhà hiệu bộ

trường THCS Quang Chiểu, huyện Mường Lát
0 0

4.44
KP hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ

nghèo, hộ khó khăn về nhà ở
1.500.000.000 1.500.000.000

4.45
Hỗ trợ KP thực hiện dự án theo Quyết định số 3705/QĐ-

UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh
9.308.727.000 6.200.203.000 3.108.524.000

 - 

Hỗ trợ huyện miền núi vốn thanh toán nợ đọng và đối ứng

vốn đầu tư theo Nghị Quyết số 256/2022/NQ-HĐND ngày

13/7/202 của HĐND tỉnh

6.538.727.000 3.430.203.000 3.108.524.000

 - Sửa chữa, cải tạo làng học sinh trường THPT Mường Lát 1.453.000.000 1.453.000.000

 - Đập mương bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát 1.317.000.000 1.317.000.000

4.46
KP thực hiện DA Nâng cấp, sủa chữa đường giao thông

nông thôn Na Khà - Chiên Pục, thị trấn Mường Lát
0 0

4.47 KP Xây dựng trường tiểu học Pù Nhi huyện Mường Lát 0 0

4.48
KP thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác

chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP
466.609.000 379.384.000 87.225.000

4.49 KP thực hiện các chính sách an sinh xã hội 11.355.733.000 11.355.733.000 0

 - 
Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
7.108.824.000 7.108.824.000

 - 
Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
2.885.144.000 2.885.144.000
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Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách  xã

Ngân 

sách địa 

phương

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

STT Nội dung (1)

 - 
Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã

hội
1.361.765.000 1.361.765.000

4.50 KP mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác chung 0 0

4.51
KP thự hiện Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình

Hội trường UBND huyện Mường Lát
0 0

4.52

KP hỗ trợ xử lý, khắc phục các công trình bị thiệt hại do

thiên tai, mưa lũ gây ra: Khắc phục sạt lở bờ suối Xim tại

Khu dân cư bản Chai (ngoài), xã Mường Chanh, huyện

Mường Lát

0 0

C CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI 126.088.665.000 126.088.665.000

D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.746.934.437 3.402.462.000 344.472.437

E CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 205.138.246.665 152.105.076.671 53.033.169.994
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Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 443.101.000.000 715.909.890.595 272.808.890.595 162

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 49.906.000.000 126.088.665.000 76.182.665.000 253

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 371.944.000.000 434.313.686.924 62.369.686.924 117

I Chi đầu tư phát triển 3.300.000.000 38.473.821.000 35.173.821.000

1 Chi đầu tư cho các dự án 3.000.000.000 38.473.821.000 35.473.821.000

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 406.253.000 406.253.000

- Chi Y tế 230.028.000 230.028.000

- Chi văn hóa TT 224.118.000 224.118.000

- Chi TDTT 3.000.000.000 3.781.378.000 781.378.000

- Chi các hoạt động kinh tế 0 33.832.044.000 33.832.044.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 0 0 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 300.000.000

II Chi thường xuyên 360.507.000.000 395.839.865.924 35.332.865.924 110

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 236.441.000.000 247.555.457.800 11.114.457.800 105

2 Chi quốc phòng 5.782.000.000 6.957.000.000 1.175.000.000 120

3 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 685.000.000 630.000.000 -55.000.000 92

4 Chi y tế, dân số và gia đình 31.581.000.000 31.320.620.000 -260.380.000 99

5 Chi văn hóa thông tin, thể thao, PTTH 7.572.000.000 5.235.482.000 -2.336.518.000 69

6 Chi bảo vệ môi trường 138.000.000 97.020.000 -40.980.000 70

7 Chi các hoạt động kinh tế 24.343.000.000 40.051.897.000 15.708.897.000 165

8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 34.990.000.000 36.348.471.000 1.358.471.000 104

9 Chi bảo đảm xã hội 18.675.000.000 26.382.313.124 7.707.313.124 141

10 Chi thường xuyên khác 300.000.000 1.261.605.000 961.605.000 421

III Dự phòng ngân sách 5.050.000.000 0 0 0

IV Chi cho vay 0 0 0

V Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 3.087.000.000 0 0

C CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 21.251.000.000

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 152.105.076.671

E CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.402.462.000

Biểu số 99/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Đơn vị: đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh



Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 

xuyên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 536.993.287.510 28.074.000.000 424.022.180.510 29.256.107.000 715.909.890.595 31.630.113.000 394.677.865.924 8.005.708.000 6.843.708.000 1.162.000.000 4.307.898.400 42.730.702.186 7.312 0 7.202 174

I CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC 481.352.287.510 28.074.000.000 424.022.180.510 29.256.107.000 434.313.686.924 31.630.113.000 394.677.865.924 8.005.708.000 6.843.708.000 1.162.000.000 4.307.898.400 42.730.702.186 7.059 0 7.202 174

1 Văn phòng UBND huyện 17.088.618.000 0 16.236.618.000 852.000.000 16.256.823.600 0 16.170.823.600 86.000.000 0 86.000.000 1.794.400 830.000.000 95 100 10

2 Văn phòng huyện uỷ     13.983.899.000 0 13.983.899.000 0 13.983.899.000 0 13.983.899.000 0 0 0 0 100 100

3 Hội đồng nhân dân huyện 2.447.355.000 0 2.447.355.000 0 2.445.127.000 0 2.445.127.000 0 0 0 2.228.000 0 100 100

4 Phòng Dân tộc 2.368.000.000 0 155.000.000 2.213.000.000 323.000.000 0 155.000.000 168.000.000 0 168.000.000 2.045.000.000 14 100 8

5
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
25.780.000 25.780.000 0 0 0 25.780.000 0 0

6 Phòng Lao động TB&XH 23.540.040.000 0 22.122.040.000 1.418.000.000 22.350.844.924 0 22.042.844.924 308.000.000 0 308.000.000 1.189.195.076 95 100 22

7 Trung tâm VH - TT - TT& DL 3.402.091.000 0 3.402.091.000 0 3.402.091.000 0 3.402.091.000 0 0 0 0 100 100

8 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2.196.600.000 0 1.596.600.000 600.000.000 2.196.600.000 0 1.596.600.000 600.000.000 0 600.000.000 100 100 100

9 UB mặt trận tổ quốc 1.067.000.000 0 1.067.000.000 0 1.067.000.000 0 1.067.000.000 0 0 0 100 100

10 Đoàn Thanh niên CSHCM 1.022.000.000 0 1.022.000.000 0 1.022.000.000 0 1.022.000.000 0 0 0 100 100

11 Hội liên hiệp phụ nữ 1.312.000.000 0 671.000.000 641.000.000 671.000.000 0 671.000.000 0 0 0 641.000.000 51 100 0

12 Hội Nông dân 847.000.000 0 847.000.000 0 847.000.000 0 847.000.000 0 0 0 100 100

13 Hội Cựu chiến binh 876.018.000 0 876.018.000 0 876.018.000 0 876.018.000 0 0 0 100 100

14 Hội người cao tuổi 114.000.000 0 114.000.000 0 114.000.000 0 114.000.000 0 0 0 100 100

15 Hội làm vườn và trang trại 144.000.000 0 144.000.000 0 144.000.000 0 144.000.000 0 0 0 100 100

16 Hội chữ thập đỏ 62.000.000 0 62.000.000 62.000.000 62.000.000 0 0 0 100 100

17
Ban chỉ đạo phòng chống covid-

19
480.900.000 0 480.900.000 0 477.620.000 0 477.620.000 0 0 0 3.280.000 99 99

18 Hội khuyến học 194.000.000 0 194.000.000 0 194.000.000 0 194.000.000 0 0 0 0 100 100

19 Phòng Giáo dục và đào tạo 2.805.622.000 0     2.805.622.000 0 2.805.622.000 0      2.805.622.000 0 0 0 0 100 100

20 Trung tâm giáo dục TX       2.193.403.000 0     2.193.403.000 0 2.193.403.000 0      2.193.403.000 0 0 0 0 100 100

21 Trung tâm Chính trị 1.727.664.000 0     1.727.664.000 0 1.727.664.000 0      1.727.664.000 0 0 0 0 100 100

22 Trường THCS Mường chanh       4.720.272.000 0     4.720.272.000 0 4.719.422.000 0 4.719.422.000 0 0 0 850.000 0 100 100

23 Trường THCS Quang chiểu       5.542.411.500 0     5.542.411.500 0 5.533.471.500 0 5.533.471.500 0 0 0 8.940.000 0 100 100

24 Trường THCS Tén tằn       4.559.925.900 0     4.559.925.900 0 4.559.925.900 0 4.559.925.900 0 0 0 0 100 100

Biểu số 100/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi nộp trả

Dự toán Quyết toán

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC 

Tổng số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG
Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển

So sánh (%)

NĂM 2022

Đơn vị: đồng

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

Chi 

thường 

xuyên 

Chi chuyển 

nguồn NS 

sang năm 

sau

Tổng số
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Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 

xuyên

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương trình MTQG

Chi nộp trả

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Chi 

Chương 

trình 

MTQG

ST

T
Tên đơn vị

Chi đầu tư 

phát triển 

(không kế 

Chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (không 

kế Chương 

trình MTQG)

Chi Chương 

trình MTQG
Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển

So sánh (%)

Chi 

thường 

xuyên 

Chi chuyển 

nguồn NS 

sang năm 

sau

Tổng số

25 Trường THCS Tam Chung       7.130.111.500 0     7.130.111.500 0 7.105.055.500 0 7.105.055.500 0 0 0 25.056.000 100 100

26 Trường THCS Pù nhi       7.134.738.000 0     7.134.738.000 0 7.110.080.000 0 7.110.080.000 0 0 0 18.390.000 6.268.000 100 100

27 Trường THCS Nhi sơn       4.849.496.000 0     4.849.496.000 0 4.839.344.000 0 4.839.344.000 0 0 0 7.768.000 2.384.000 100 100

28 Trường THCS Trung lý       9.316.710.000 0     9.316.710.000 0 9.279.746.000 0 9.279.746.000 0 0 0 32.780.000 4.184.000 100 100

29 Trường THCS Mường lý       6.635.032.000 0     6.635.032.000 0 6.577.468.000 0 6.577.468.000 0 0 0 31.896.000 25.668.000 99 99

30 Trường THCS DT Nội trú       9.932.265.110 0     9.932.265.110 0 9.928.609.000 0 9.928.609.000 0 0 0 2.000.000 1.656.110 100 100

31 Trường TH Mường chanh       7.719.566.000 0     7.719.566.000 0 7.715.965.500 0 7.715.965.500 0 0 0 3.600.500 0 100 100

32 Trường TH Quang chiểu I       5.644.279.000 0     5.644.279.000 0 5.644.279.000 0 5.644.279.000 0 0 0 0 100 100

33 Trường TH Quang chiểu II       6.065.308.500 0     6.065.308.500 0 6.065.058.500 0 6.065.058.500 0 0 0 250.000 0 100 100

34 Trường TH Tén tằn       8.056.506.500 0     8.056.506.500 0 7.872.189.500 0 7.872.189.500 0 0 0 184.317.000 98 98

35 Trường TH Tam chung     10.273.322.000 0   10.273.322.000 0 10.271.832.000 0 10.271.832.000 0 0 0 1.490.000 0 100 100

36 Trường TH&THCS Thị trấn       6.042.623.500 0     6.042.623.500 0 6.042.623.500 0      6.042.623.500 0 0 0 0 100 100

37 Trường TH Pù nhi     10.873.800.500 0   10.873.800.500 0 10.873.800.000 10.873.800.000 0 0 0 500 0 100 100

38 Trường TH Nhi sơn       7.785.214.000 0     7.785.214.000 0 7.780.700.000 0 7.780.700.000 0 0 0 4.514.000 100 100

39 Trường TH Trung lý I       8.963.041.500 0     8.963.041.500 0 8.963.041.500 0 8.963.041.500 0 0 0 0 100 100

40 Trường TH Trung lý II       5.515.503.000 0     5.515.503.000 0 5.515.503.000 0 5.515.503.000 0 0 0 0 100 100

41 Trường TH Mường lý       5.540.569.000 0     5.540.569.000 0 5.540.569.000 0 5.540.569.000 0 0 0 0 100 100

42 Trường TH Tây tiến       5.318.790.000 0     5.318.790.000 0 5.318.790.000 0 5.318.790.000 0 0 0 0 100 100

43 Trường MN Mường chanh       4.661.374.000 0     4.661.374.000 0 4.661.374.000 0 4.661.374.000 0 0 0 0 100 100

44 Trường MN Quang chiểu       5.967.391.000 0     5.967.391.000 0 5.967.391.000 0 5.967.391.000 0 0 0 0 100 100

45 Trường MN Tén tằn       4.893.356.000 0     4.893.356.000 0 4.892.116.000 0 4.892.116.000 0 0 0 1.240.000 100 100

46 Trường MN Tam chung       5.988.695.000 0     5.988.695.000 0 5.985.215.000 0 5.985.215.000 0 0 0 3.480.000 0 100 100

47 Trường MN Thị trấn       5.090.952.000 0     5.090.952.000 0 5.090.152.000 0 5.090.152.000 0 0 0 800.000 0 100 100

48 Trường MN Pù nhi       7.190.628.000 0     7.190.628.000 0 7.189.988.000 0 7.189.988.000 0 0 0 640.000 100 100

49 Trường MN Nhi sơn       4.686.524.000 0     4.686.524.000 0 4.686.524.000 0 4.686.524.000 0 0 0 0 100 100

50 Trường MN Trung lý       7.512.910.000 0     7.512.910.000 0 7.511.990.000 0 7.511.990.000 0 0 0 920.000 100 100

51 Trường MN Mường lý       3.295.837.000 0     3.295.837.000 0 3.292.737.000 0 3.292.737.000 0 0 0 3.100.000 0 100 100

52 Trường MN Tây Tiến       4.307.721.000 0     4.307.721.000 0 4.306.921.000 0 4.306.921.000 0 0 0 800.000 0 100 100

53 Ban QLDA đầu tư XD huyện   151.176.155.000 28.074.000.000 103.220.048.000 19.882.107.000 116.068.523.000 31.630.113.000 77.594.702.000 6.843.708.000 6.843.708.000 0 4.159.395.000 30.948.237.000 77 75 34

54 Ban An toàn giao thông huyện 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 0 100 100

55 Trường THPT huyện Mường Lát            70.200.000          70.200.000 70.200.000 70.200.000 0 0 0 0 0 100 100

56 Chi cục Thi hành dân sự huyện 20.000.000 0          20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

57 Viện Kiểm sát huyện 20.000.000 0          20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

58 Toà án Nhân dân huyện 20.000.000 0          20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100
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Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 
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59 Hạt Kiểm Lâm 100.000.000        100.000.000 100.000.000         100.000.000 0 100 100

60 Kho bạc Nhà nước 70.000.000 0          70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 0 0 100 100

61
Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa 

- Quan Sơn - Mường Lát
50.000.000 0          50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0 100 100

62 Chi cục thống kê 50.000.000          50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 100 100

63 Công an Huyện 580.000.000 0 580.000.000 0 580.000.000 0 580.000.000 0 0 0 100 100

64 Huyện đội 6.757.000.000 0 6.757.000.000 0 6.757.000.000 0 6.757.000.000 0 0 0 100 100

65 Đồn BP Quang Chiểu 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

66 Đồn BP Tén Tằn 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

67 Đồn BP Tam Chung 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

68 Đồn BP Pù Nhi 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 0 0 100 100

69 Đồn BP Trung Lý 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 100 100

70 Trung tâm y tế huyện 354.320.000 0        354.320.000 0 354.320.000 0         354.320.000 0 0 0 100 100

71 Bệnh viện đa khoa huyện 377.285.000 0        377.285.000 0 377.285.000 0         377.285.000 0 0 0 100 100

72 BHXH huyện 30.843.000.000 0   30.843.000.000 0 30.843.000.000 0    30.843.000.000 0 0 0 100 100

73

Ban xây dựng đề án phát triển 

du lịch huyện Mường Lát giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2045

300.000.000        300.000.000 300.000.000         300.000.000 0 100 100

74

BQL Lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của huyện 

Mường Lát

152.769.000 0        152.769.000 0 0                         -   0 152.769.000 0 0

75

Ban quản lý đề án hỗ trợ xây 

dựng nhà ở cho các hộ nghèo, 

hộ khó khăn về nhà ở tại huyện 

Mường Lát

4.516.930.000 0     4.516.930.000 1.500.000.000 0      1.500.000.000 0 0 3.016.930.000 33 33

76

 Ban quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ huyện 

Mường Lát đến năm 2020

3.650.000.000    3.650.000.000 0                         -   0 3.650.000.000 0 0

77 Chi tiền điện các xã, thị trấn 2.481.765.000 2.481.765.000 2.481.765.000      2.481.765.000 0 0 100 100

78 Ngân hàng CSXH 300.000.000 300.000.000 300.000.000         300.000.000 100

II DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 5.735.000.000 0

III CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 49.906.000.000 126.088.665.000 253

IV CHI NỘP NS CẤP TRÊN 3.402.462.000

V CHI CHUYỂN NGUỒN (PTC) 152.105.076.671

3



A B 1=2+3 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9=10+11+12 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 53.267.000.000 49.906.000.000 3.361.000.000 0 3.361.000.000 0 126.697.035.000 49.906.000.000 76.791.035.000 81.479.000 38.120.191.000 38.589.365.000 238 100

1 Mường Chanh 5.904.000.000     5.904.000.000                             -     12.370.548.500      5.904.000.000        6.466.548.500                          -     1.368.315.500      5.098.233.000   210 100

2 Quang chiểu 6.490.000.000     6.490.000.000                             -     22.414.433.500      6.490.000.000      15.924.433.500                          -     10.187.690.500      5.736.743.000   345 100

3 Tam Chung 5.642.000.000     5.642.000.000                             -     15.883.756.000      5.642.000.000      10.241.756.000                          -     3.586.439.000      6.655.317.000   282 100

4 Thị trấn 6.305.000.000     6.305.000.000                             -     9.703.646.000      6.305.000.000        3.398.646.000            81.479.000   1.471.429.000      1.845.738.000   154 100

5 Pù Nhi 7.840.000.000     6.226.000.000          1.614.000.000   1.614.000.000 14.221.831.000      6.226.000.000        7.995.831.000                          -     3.215.542.000      4.780.289.000   181 100

6 Nhi Sơn 7.280.000.000     5.533.000.000          1.747.000.000   1.747.000.000 16.506.921.000      5.533.000.000      10.973.921.000                          -     5.851.120.000      5.122.801.000   227 100

7 Trung Lý 7.546.000.000     7.546.000.000                             -     17.162.485.000      7.546.000.000        9.616.485.000                          -     4.886.895.000      4.729.590.000   227 100

8 Mường Lý 6.260.000.000     6.260.000.000                             -     18.433.414.000      6.260.000.000      12.173.414.000                          -     7.552.760.000      4.620.654.000   294 100

Quyết toán

Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 
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nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp 

thực hiện các 

CTMT, chế 

độ, chính sách

Vốn thực hiện 

các CTMT 

quốc gia

Biểu số 101/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

CTMT, chế 

độ, chính 

sách

Vốn thực hiện 

các CTMT 

quốc gia

Tổng 

số

Dự toán

Vốn đầu tư 
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các CTMT, 

nhiệm vụ

So sách (%)
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hiện 
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CTM

T 

quốc 

gia

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

Đơn vị: Đồng

STT Tên đơn vị (1)
Tổng số

Bổ sung có mục tiêuBổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung cân 

đối ngân sách

Tổng 

số
Tổng số



Đơn vị: 1.000 đồng

TỔNG SỐ 64.049.738 49.463.744 14.585.994 17.956.652 14.970.384 2.986.268 420.220 0 420.220 11.793.386 10.224.461 1.568.925 5.743.046 4.745.923 997.123 28 30 20

I Ngân sách cấp huyện 25.460.373 16.086.373 9.374.000 8.005.708 6.843.708 1.162.000 344.000 0 344.000 6.457.830 5.807.830 650.000 1.203.878 1.035.878 168.000 31 0 12

1 Văn phòng UBND huyện 86.000 0 86.000 86.000 0 86.000 36.000 0 36.000 50.000 0 50.000 0 0 0 100 0 100

2

Văn phòng UBND huyện 

(phòng Văn hóa TT thực 

hiện)

567.000 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Văn phòng UBND huyện 

(Trung tâm Y tế thực hiện)
199.000 0 199.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Ban quản lý bảo vệ phát 

triển rừng
3.650.000 0 3.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Phòng Lao động TB- XH 1.418.000 0 1.418.000 308.000 0 308.000 308.000 0 308.000 0 0 0 0 0 22 0 22

6 Phòng Dân tộc 2.213.000 0 2.213.000 168.000 0 168.000 0 0 0 0 168.000 0 168.000 8 0 8

7 Hội LHPN 641.000 0 641.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trung tâm DVNN 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 100 0 100

9 Ban QLDA đầu tư XD 16.086.373 16.086.373 6.843.708 6.843.708 0 0 0 0 5.807.830 5.807.830 0 1.035.878 1.035.878 0 43 235 0

II Ngân sách xã 38.589.365 33.377.371 5.211.994 9.950.944 8.126.676 1.824.268 76.220 0 76.220 5.335.556 4.416.631 918.925 4.539.168 3.710.045 829.123 26 24 35

1 Xã Mường Chanh 5.098.233 4.468.233 630.000 3.064.640 2.575.715 488.925 0 0 0 2.344.027 1.855.102 488.925 720.613 720.613 0 60 58 78

2 Xã Quang Chiểu 5.736.743 4.423.749 1.312.994 2.070.445 936.322 1.134.123 0 0 0 451.034 146.034 305.000 1.619.411 790.288 829.123 36 21 86

3 Xã Tam Chung 6.655.317 4.520.317 2.135.000 434.198 352.978 81.220 76.220 76.220 284.654 279.654 5.000 73.324 73.324 0 7 8 4

4 Thị trấn Mường Lát 1.845.738 1.697.738 148.000 122.620 122.620 0 0 0 0 0 0 0 122.620 122.620 0 7 7 0

5 Xã Pù Nhi 4.780.289 4.530.289 250.000 345.000 240.000 105.000 0 0 0 205.000 100.000 105.000 140.000 140.000 0 7 5 42

6 Xã Nhi Sơn 5.122.801 4.686.801 436.000 1.393.265 1.388.265 5.000 0 0 0 1.261.076 1.256.076 5.000 132.189 132.189 0 27 30 1

7 Xã Trung Lý 4.729.590 4.572.590 157.000 1.069.704 1.064.704 5.000 0 0 0 98.476 93.476 5.000 971.228 971.228 0 23 23 3

8 Xã Mường Lý 4.620.654 4.477.654 143.000 1.451.072 1.446.072 5.000 0 0 0 691.289 686.289 5.000 759.783 759.783 0 31 32 3

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo

Đầu tư phát 

triển
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nghiệp

Kinh phí sự 

nghiệp

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Đầu tư phát 

triển

Tổng số

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới

Biểu số 102/CK-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC

Tổng số
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Kinh 
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Quyết toán

Tổng số
Đầu tư phát 

triển

Chương trình mục tiêu khác

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát 

triển

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày             tháng              năm 2023 của UBND huyện Mường Lát)

So sánh (%)

STT Tên đơn vị (1)

Dự toán


